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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.1. Công tắc, nút nhấn, cầu dao

1.2. Công tắc tơ

1.3. Cầu chì

1.4.  Rơle 

( rơle trung gian , rơle thời gian, rơle nhiệt )
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2. Công tắc tơ

1.2.1 KHÁI NIỆM.

 Công tắc tơ là khí cụ điện dùng đóng, cắt thường xuyên

các mạch điện động lực, từ xa, bằng tay hay tự động.

 Công tắc tơ có hai vị trí : đóng - cắt, được chế tạo có số

lần đóng cắt lớn.

 Tần số đóng cắt có thể tới 1500 lần trong một giờ.

3



Theo nguyên lý truyền động:

 Contactor kiểu điện từ (truyền điện bằng lực hút điện

từ),

 Contactor kiểu hơi ép,

 Contactor kiểu thủy lực.

 Thông thường sử dụng Contactor kiểu điện từ.

Theo dạng dòng điện:

 Contactor một chiều DC

 Contactor xoay chiều AC (contactor 1 pha và 3 pha).

Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2. Công tắc tơ

1.2.2 Phân loại
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 Cơ cấu điện từ

(nam châm điện)

 Hệ thống dập hồ quang

 Hệ thống tiếp điểm

(tiếp điểm chính và phụ)

Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2.3 Cấu tạo

1.2. Công tắc tơ
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

Cuộn dây: dùng tạo ra lực hút nam châm.

Lõi sắt (mạch từ) nam châm gồm hai phần:

 Phần cố định (mạch từ tĩnh)

 Phần nắp di động (mạch từ động).

Lõi thép nam châm có thể có dạng EE,

EI hay dạng CI.

Lò xo phản lực: có tác dụng đẩy phần nắp

di động trở về vị trí ban đầu khi ngừng cung

cấp điện vào cuộn dây.

1.2. Công tắc tơ

1.2.3 Cấu tạo
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

Trạng thái nam châm chưa hút Trạng thái nam châm tạo lực hút

8



Trạng thái nam châm chưa hút Trạng thái nam châm tạo lực hút

Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2. Công tắc tơ

1.2.3 Cấu tạo

10



Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

Do dòng điện xoay

chiều trong 1 chu kỳ bị

triệt tiêu 2 lần; lực kéo

cũng bị triệt tiêu  tạo

nên những dao động

phát ra âm thanh.

 Để giới hạn tiếng ồn, người ta sử dụng “ vòng

Frager” (lồng vào mạch từ 1 thanh đồng)  làm

cho lực kéo không bao giờ triệt tiêu.

1.2. Công tắc tơ

1.2.3 Cấu tạo
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

 Vòng ngắn mạch (Shading

Ring) là vòng được gắn trên lỏi

thép từ contactor, tác dụng là tạo

ra một nam châm phụ khi nam
châm chính mất tác dụng hút.

 Với dòng điện xoay chiều 220V, thì lúc mà

dòng điện đi từ +220V đến -220V tại điểm O

volt không còn dòng điện nữa nên cuộn

hút chính contactor sẽ bị lò xo đẩy bung ra,
sau đó nó hút lại

1.2. Công tắc tơ

1.2.3 Cấu tạo
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

 Khi có vòng ngắn mạch thì tại điểm O volt cuộn chính mất từ

trường, thì vòng ngắn mạch lại cung cấp một từ trường

khác, từ trường này giữ đủ lâu để từ trường cuộn chính có tác

dụng trở lại. Và như vậy nó triệt tiêu được hiện tượng nhấp
nhả contactor.

 Như thế contactor sẽ bị trường

hợp hút rồi nhả liên tục, nhanh

chóng bị hỏng tiếp điểm và dòng
điện lại không ổn định.

1.2. Công tắc tơ

1.2.3 Cấu tạo
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

= 1 + 2

 Từ thông 1 cảm ứng trong

vòng dây 1 dòng điện, dòng

điện này sẽ tạo từ thông ’

ngược lại.

 Lực kéo tức thời bằng tổng

các lực kéo do các từ thông

1 + 2 sinh ra; lực tổng này

không bao giờ triệt tiêu.
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

Hệ thống tiếp điểm

 Tiếp điểm chính: cho dòng điện lớn đi

qua (từ 10A đến vài nghìn A, thí dụ

khoảng 1600A hay 2250A). Tiếp điểm

chính là tiếp điểm thường hở, đóng khi

cấp nguồn.

 Tiếp điểm phụ: cho dòng điện nhỏ hơn

5A đi qua (có 2 trạng thái: thường đóng

và thường hở).

1.2. Công tắc tơ

1.2.3 Cấu tạo
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 Tiếp điểm thường đóng: tiếp điểm ở

trạng thái có liên lạc với nhau giữa hai

tiếp điểm (khi cuộn dây nam châm

trong contactor ở trạng không cấp điện)

và hở ra khi contactor ở trạng thái hoạt

động.

 Ngược lại là tiếp điểm thường hở.

Tiếp điểm chính được lắp trong mạch điện

động lực.

Tiếp điểm phụ lắp trong mạch điều khiển .

Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2. Công tắc tơ

1.2.3 Cấu tạo
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

Các ký hiệu trong Contactor

Cuộn dây Tiếp điểm chính,
tiếp điểm động lực

Tiếp điểm phụ thường

mở, Tiếp điểm phụ

thường đóng
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2.4 Nguyên lý hoạt động

1.2. Công tắc tơ
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2.4 Nguyên lý hoạt động
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2.4 Nguyên lý hoạt động
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2.4 Nguyên lý hoạt động
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2.5 Thông số kỹ thuật

1.2. Công tắc tơ

a. Điện áp định mức

 Điện áp định mức của Contactor Uđm chính là điện

áp đặt vào hai đầu cuộn dây của nam châm điện sao

cho mạch từ hút lại.

 Cuộn dây hút có thể làm việc bình thường ở điện áp

trong giới hạn (85 ÷ 105)% điện áp định mức của

cuộn dây.

 Các cấp điện áp định mức: 110V, 220V, 440V một chiều và

127V, 220V, 380V, 500V xoay chiều.
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b. Dòng điện định mức

Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2.5 Thông số kỹ thuật

1.2. Công tắc tơ

 Dòng điện định mức của Contactor Iđm là dòng điện định

mức đi qua tiếp điểm chính trong chế độ làm việc lâu dài.

 Dòng điện định mức của Contactor hạ áp thông dụng có các cấp

là: 10A, 20A, 25A, 40A, 60A, 75A, 100A, 150A, 250A, 300A,

600A.

 Đặt trong tủ điện thì dòng điện định mức phải lấy thấp hơn 10% vì

làm kém mát, dòng điện cho phép qua Contactor còn phải lấy thấp hơn

nữa trong chế độ làm việc dài hạn.
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2.5 Thông số kỹ thuật

1.2. Công tắc tơ

c. Khả năng cắt và khả năng đóng

 Khả năng cắt: của Contactor điện xoay chiều đạt bội số

đến 10 lần dòng điện định mức với phụ tải điện cảm.

 Khả năng đóng: Contactor điện xoay chiều dùng để khởi

động động cơ điện cần phải có khả năng đóng từ 4 đến 7

lần Iđm.
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2.5 Thông số kỹ thuật

1.2. Công tắc tơ

d. Tuổi thọ của Contactor 

 Tuổi thọ của Contactor được tính bằng số lần đóng mở, sau

số lần đóng mở thì Contactor sẽ bị hỏng và không dùng
được.

e. Tần số thao tác

 Là số lần đóng cắt Contactor trong một giờ: Có các cấp: 30, 

100, 120, 150, 300, 600, 1200, 1500 lần/giờ. 
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2.5 Thông số kỹ thuật

1.2. Công tắc tơ

f. Tính ổn định lực điện động

 Contactor có tính ổn định nhiệt nghĩa là khi có dòng điện

ngắn mạch chạy qua trong một khoảng thời gian cho phép,

các tiếp điểm không bị nóng chảy và hàn dính lại.

 Tiếp điểm chính của Contactor cho phép một dòng điện lớn

đi qua (khoảng 10 lần dòng điện định mức) mà lực điện động

không làm tách rời tiếp điểm thì Contactor có tính ổn định

lực điện động.

g. Tính ổn định nhiệt
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )

1.2.6. Điều kiện lựa chọn 

1.2. Công tắc tơ
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )
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Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )
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CÂU HỎI ÔN TẬP

1.  Nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Contactor. 

2.  Phân biệt các loại tiếp điểm có trong Contactor. 

3.  Cho biết chế độ làm việc của Contactor xoay chiều.

Chương 1:

KHÍ CỤ ĐIỆN ( tiếp theo )
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